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STT Tên trang thiết bị Cấu hình kỹ thuật
Phân 

nhóm
Số lượng

1
Cân trọng lượng có thước do 

chiều cao  

Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều 

cao.

1. Trọng lượng cơ thể: Max: 120kg. Min: 0.5kg

2. Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm. Min: 0,5 

cm. Dung sai ± 0.5cm

3. Kích thước mặt bàn cân (L × W): 280 × 380

4. Kích thước tổng thể (Z × W × H): 950 × 300 × 

290mm

5. Trọng lượng: 14kg

 Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.

6 4

2
Máy xông khí dung nén khí 

NEC 900 (Omron)

 Máy có tay cầm để xách khi di chuyển

- Tốc độ khí dung 0,4 ml/ phút (theo trọng lượng 

hao hụt)

- Kích thước hạt 3µm MMAD

- Có cốc thuốc với tay cầm có rãnh

- Dung tích cốc đựng thuốc tối đa 7ml

- Lượng thuốc thích hợp: 2ml -7ml

- Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN13544-1:2007 + 

A1:2009 .  Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.

6 10

3
Lưu lượng kế oxy và bình 

làm ẩm

Lưu lượng kế và làm ẩm oxy:  Đặc điểm: - Loại 

khí: Oxy y tế,. - Sử dụng không khí y tế Phạm vi 

lưu lượng: 0-5LPM, 0-10LPM, 0-15 LPM. - Đồng 

hồ đo lưu lượng bù áp. - Áp suất đầu vào tối đa 

3000 psi.- Cửa sổ tốc độ dòng chảy dễ đọc.- Tuân 

theo tiêu chuẩn CGA. THÔNG SỐ KỸ THUẬT. - 

Áp suất làm việc: 4,5bar. - Phạm vi cài đặt: 1 đến 

15 L / phút 1 đến 10 L / phút 0,5 đến 15 L / phút. - 

Độ chính xác của tốc độ dòng chảy: ± 10%. - Chỉ 

vít cho phụ kiện: Bộ chuyển đổi M 10 * 1 hoặc 1/8 

“. - Vật chất: Lưu lượng kế bằng nhôm hoặc đồng 

thau. Bình tạo ẩm bằng nhựa polycarbonate.  

Bảo hành trên 6 tháng.

6 25

4
Đồng hồ Oxy hiệu OROMI, 

Model : MDC-YX01

Chất liệu đồng thau, tốc độ dòng chảy từ 

1~15l/phút.  Bảo hành 12 tháng hoặc hơn.
6 15

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN PHỔI

(Kèm theo Thư mời chào giá số 44/TMBG-BVP ngày 20/02/2023 của bệnh viện Phổi Hà Tĩnh)



STT Tên trang thiết bị Cấu hình kỹ thuật
Phân 

nhóm
Số lượng

5 Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết sử dụng để định lượng đường 

huyết trong máu tại nhà hoặc các cơ sở y tế.  Bảo 

hành 12 tháng hoặc hơn.

6 1

6 Đèn cực tím di động

Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng 

tiệt trùng trong y tế, thực phẩm, công nghiệp, đèn 

cực tím được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc 

chắn, dây dẫn điện nguồn dài 1.8m, loại bóng UV 

20W,công suất: 15W, 20W, 30W, 40W,loại có 

kích thước: 90cm, chân chiều cao: 1m50, máng 

đèn chất liệu inox, cổ cò ngắn hặc dài, chân đế 3 

chia hoặc chân đế gang.  Bảo hành 12 tháng hoặc 

hơn.

5 4

7
Xe tiêm thay băng 3 tầng có 

ngăn kéo

Cấu hình: - Xe tiêm 3 tầng: 01 cái - Bánh xe: 04 

cái, 2 cái có phanh. Thông số kỹ thuật - Vật liệu 

chính: Inox. - Kích thước (DxRxC): 

750x525x1050mm (± 2%). - Khung xe: Inox ống 

đường kính 25.4mm dày 1.0 mm. - Các tầng xe 

dạng mặt khay: Inox tấm dày 0,8mm.- Có ngăn 

kéo và chia ô, có khóa- Lan can 4 phía làm bằng 

Inox ống đường kính 13mm..  - Bánh xe: 4 bánh 

xe đường kính 100mm, 2 bánh có phanh. Yêu cầu 

khác:.- Sản phẩm mới 100%..- Hãng sản xuất: 

Công ty TNHH thương mại và sản xuất thiết bị y tế 

Hoàng Nguyễn.- Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001-2015, 

ISO 13485:2016.. - Thời gian bảo hành 12 tháng. * 

Xe tiêm có ngăn kéo,.ngăn dưới cao hơn ngăn trên 

thuận tiện để thùng rác. Bổ sung thêm ngoài phần 

đăng cấu hình trên cổng kê khai: khoảng cách giữa 

tầng 2 và tầng 3 là 40-45cm để bỏ xô rác, khoảng 

cách giữa tầng 2 và đáy ngăn kéo là 25-30 cm. 

Không lấy xô Inox, vát. 

5 1

8

Bóp bóng Ambu giúp thở cỡ 

lớn kèm dây O2, và mặt nạ 

thở

Chất liệu PVC; latex free, có van áp lực.  Bảo hành 

12 tháng hoặc hơn.
6 3

Tổng : 8 khoản
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